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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Trung 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông P  m Văn P òng 

Ông Lê Xuân Oan  

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Dũng - T ư ký Toà án n ân dân  uyện 

đảo B c  Long Vĩ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ tham gia phiên 

tòa: Ông Đỗ Đức Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 t áng 11 năm 2024, t i trụ sở Tòa án n ân dân quận Hồng Bàng, t àn  

phố Hải P òng xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự thụ lý số: 02/2024/TLST-HS 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

02/2024/QĐXXST-HS ngày 15 t áng 11 năm 2024 đối với bị cáo: 

Hoàng Văn Thuận, sin  năm 1981, t i Hải Dương; nơi ĐKHKTT: K u dân 

cư Tây Sơn, p ường Hiệp An, thị xã Kin  Môn, tỉnh Hải Dương; nơi ở hiện nay: Khu 

2, huyện B c  Long Vĩ, t àn  p ố Hải P òng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trìn  độ 

học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Hoàng P ương T ảo và bà Ph m Thị Bé; có vợ là Nguyễn Thị Kim Tuyến, 

(ly hôn năm 2009) và 1 con sin  năm 2006; tiền án, tiền sự: K ông; N ân t ân: Năm 

2010 bị Toà án n ân dân t àn  p ố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xử ph t 06 t áng tù 

c o  ưởng án treo, t ời gian thử t ác  12 t áng về tội Đán  b c (đã được xoá án); bị 

cáo bị bắt t m giam từ ngày 08/8/2024; có mặt. 

- Người làm chứng: Chị Trương T ị Định; chị Nguyễn Thị T u Hà; c ị Hà T ị 

Sinh; chị Hoàng T ị Loan; an  Vũ Đìn  T ảo; đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến t i p iên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau:  



2 

 

Khoảng 16 giờ 30 p út ngày 10/3/2023, Công an  uyện B c  Long Vĩ t àn  

phố Hải P òng n ận được nguồn tin chị Trương T ị Địn , sin  năm 1998 là n ân viên 

quán Lucky ở khu 2 B c  Long Vĩ do Hoàng Văn T uận, sin  năm 1981 ở Hải Dương 

làm c ủ quán có biểu hiện sốc ma túy đang cấp cứu điều trị t i Trung tâm y tế quân dân 

y huyện B c  Long Vĩ. Cơ quan điều tra Công an  uyện B c  Long Vĩ đã triệu tập các 

đối tượng có liên quan gồm: Trương T ị Định, Nguyễn Thị T u Hà; Hà T ị Sinh; 

Hoàng Thị Loan; Vũ Đìn  T ảo và Hoàng Văn T uận để đấu tran  làm rõ. 

T i cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 23 giờ 30 ngày 

09/3/2023, Vũ Đìn  T ảo và Vũ Trọng Kiên sin  năm 1992 ở T ôn 8, Min  Tân, T uỷ 

Nguyên, Hải P òng đến quán Lucky ở Khu 2, B c  Long Vĩ gặp Hoàng Văn T uận đặt 

p òng  át Karaoke, T uận đồng ý. Sau đó T uận mở p òng  át, dùng điện tho i di 

động để bật hệ thống âm t an  và c uẩn bị đồ uống, trái cây mang vào p òng rồi ngồi 

uống bia cùng với Kiên và T ảo. Một lúc sau, T uận gọi Hoàng T ị Loan là n ân viên 

quán Lucky vào p òng  át để chọn bài  át, rót bia p ục vụ Kiên và T ảo. Ngồi được 

một lúc, Kiên nói với Thuận ra ngoài đón b n gái đến  át cùng, T uận đồng ý. Kiên đi 

ra ngoài k oảng 5-10 p út sau một mìn  quay l i quán Lucky, do k ông đón được b n 

gái nên Kiên yêu cầu Thuận gọi t êm n ân viên p ục vụ vào p òng  át. T uận đồng ý 

và bảo Kiên lên p òng ng ỉ trên tầng 2 quán Lucky gọi Trương T ị Địn , sau đó Kiên 

lên gọi Định rồi xuống vào p òng  át trước. Trong p òng  át, Hoàng T ị Loan quan 

sát t ấy Kiên bỏ 01 túi nilon đựng ma túy “Ketamine” để trên bàn rồi Kiên đổ ma túy 

“Ketamine” vào đĩa sứ, dùng t ẻ ngân  àng xào đán  “Ke” và c ia t àn  các đường 

thẳng. Loan thấy Thảo là người sử dụng ma túy đầu tiên, sau đó cả Loan, Kiên đều sử 

dụng ma túy “Ke”. Một lúc sau, Địn  vào p òng  át và ngồi c n  Kiên, Địn  quan sát 

thấy trên bàn có 01 đĩa sứ màu trắng trong đĩa có 02 đường ma túy “Ketamine” dài 

khoảng 03cm đã được kẻ sẵn và số ma túy “Ketamine” c ưa được kẻ. Địn   ít 02 

đường ma túy “Ketamine” đã được kẻ sẵn vào cơ t ể. Đến r ng sáng ngày 10/3/2023, 

Nguyễn Thị T u Hà là n ân viên của quán Lucky vào p òng  át, Hà t ấy có ma túy 

“Ketamine” để trên đĩa đặt trên bàn, Hà cũng tự sử dụng ma túy. Sau đó Kiên nói với 

Hà gọi t êm n ân viên nên Hà gọi t êm Hà T ị Sin  vào p òng  át. Sin  vào p òng 

 át t ấy Thảo ngồi c n  Loan, Địn  đang đứng nhảy sát c n  Kiên ngồi trên g ế. Sinh 

thấy trên bàn có để 01 đĩa sứ màu trắng trong đĩa có ma túy “Ketamine” được kẻ t àn  

02 đường. Lúc này Sin  ng e t ấy Kiên nói “có đồ đấy ai c ơi t ì c ơi” t ì Sin   ít 01 

đường ma túy “Ke” qua mũi vào cơ t ể rồi tham gia nhảy cùng mọi người. Các  t ức 

sử dụng ma tuý của Kiên, T ảo, Loan, Hà, Sin , Địn  đều dùng ống  út được cuộn 

bằng tờ tiền polime  ít ma tuý “Ke” trên đĩa qua đường mũi vào trong cơ t ể. Trong 

quá trìn  Kiên, T ảo, Loan, Hà, Sin , Định sử dụng ma tuý, T uận có đi ra đi vào 

nhiều lần trong p òng  át để điều chỉn  âm t an  và uống bia giao lưu. Trong lúc 

Thuận ngồi bên ngoài t ấy Loan từ trong p òng  át đi ra, trong mũi có giấy ăn, T uận 

hỏi t ì Loan nói vừa sử dụng ma tuý với mọi người bên trong p òng  át nên bị chảy 

máu cam. Đến khoảng 04 giờ ngày 10/3/2023, do mệt nên lần lượt Loan, Hà, Sin , 

Thảo, Kiên rời khỏi p òng  át. 
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T i bản kết luận giám định số 253 ngày 23/3/2023 của P òng Kỹ thuật  ìn  sự 

Công an t àn  p ố Hải P òng kết luận: Các mẫu nước tiểu g i tên Hoàng Văn T uận, 

Vũ Đìn  T ảo gửi giám địn  đều tìm t ấy chất ma tuý lo i: Ketamine và MDMA. Các 

mẫu nước tiểu g i tên Hà T ị Sin , Hoàng T ị Loan, Trương T ị Định gửi giám định 

đều tìm t ấy chất ma tuý lo i: Ketamine. Mẫu nước tiểu g i tên Nguyễn Thị T u Hà 

gửi giám địn  k ông tìm t ấy chất ma tuý và sản phẩm chuyển  oá. 

Quá trìn  điều tra, Cơ quan điều tra đã t m giữ 02 điện tho i di động n ãn  iệu 

Iphone 12 Pro max của Nguyễn Thị T u Hà và OPPO A55 của Trương T ị Địn  để 

trưng cầu giám định, phục hồi, tríc  xuất dữ liệu điện tử để thu thập tài liệu chứng cứ. 

Đồng thời Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ điện tín đối với các số điện tho i di động: 

0975992668 của Hoàng Văn T uận sử dụng, 0394319663 của Vũ Đìn  T ảo sử dụng, 

0375211504 của Vũ Trọng Kiên sử dụng. Kết quả kiểm tra k ông p át  iện nội dung 

cuộc gọi, tin nhắn có liên quan đến  àn  vi vi p  m của các đối tượng có liên quan. Cơ 

quan điều tra công an  uyện B c  Long Vĩ đã trả l i 02 điện tho i di động n ãn  iệu 

Iphone 12 Pro max cho Nguyễn Thị T u Hà và OPPO A55 c o Trương T ị Định quản 

lý, sử dụng. 

Đối với kết quả giám định mẫu nước tiểu của Hoàng Văn T uận tìm t ấy chất ma 

tuý lo i Ketamine và MDMA, T uận khai: Khoảng 12 giờ 30 p út ngày 10/3/2023, 

Thuận đến quán Z1 do Lưu Quang Sơn là Trung uý quân n ân c uyên ng iệp thuộc 

Trung đội bảo quản p áo t áp tăng-Đ i đội bảo quản-Tiểu đoàn p òng t ủ đảo B ch 

Long Vĩ- Bộ chỉ  uy quân sự t àn  p ố Hải P òng được Đin  T ị Thuỷ sin  năm 1969 

ở T an  P ong, T an  Liêm, Hà Nam n ờ quản lý quán. T uận vào p òng  át trong 

quán Z1 gặp và cùng Lưu Quang Sơn, Đỗ Văn Cường; Ph m T àn  Tín và n ân viên 

quán Z1 là Quàng T ị Tươi sử dụng ma tuý. Sau đó n ận được t ông tin Trương T ị 

Định bị ngất nên T uận về đưa Địn  đi cấp cứu. 

T i bản Cáo tr ng số 02/CT-VKS ngày 14/11/2024 Viện kiểm sát n ân dân huyện 

B c  Long Vĩ, t àn  p ố Hải P òng truy tố bị cáo Hoàng Văn T uận về tội “C ứa 

chấp việc sử dụng trái p ép c ất ma túy” t eo quy định t i điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ 

luật Hìn  sự. 

T i p iên tòa: Bị cáo Hoàng Văn T uận khai nhận  àn  vi p  m tội của mìn  

n ư nội dung Cáo tr ng của Viện kiểm sát n ân dân huyện B c  Long Vĩ đã truy 

tố và đề nghị Tòa án xem xét, xử mức án n ẹ để sớm trở về với gia đìn .  

T i p iên tòa đ i diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện B c  Long Vĩ giữ nguyên 

quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 256; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51,  Điều 38 

Bộ luật Hìn  sự đề nghị xử ph t Hoàng Văn T uận mức án từ 07 năm 06 t áng đến 08 

năm tù về tội “C ứa chấp việc sử dụng trái p ép c ất ma túy”. Miễn  ìn  p  t bổ sung 

là p  t tiền đối với bị cáo. 

Về án p í: Buộc bị cáo p ải nộp án p í t eo quy định của p áp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i p iên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n ư sau: 

[1] Về  àn  vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát n ân dân, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực hiện đúng về 

thẩm quyền, trìn  tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra 

và t i p iên tòa, bị cáo k ông có ý kiến hay khiếu n i về  àn  vi, quyết định của Cơ 

quan tiến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng. Các  àn  vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng đã t ực hiện đều hợp p áp. 

[2] Về tội danh và tình tiết định khung: Lời khai nhận tội của bị cáo t i phiên tòa 

p ù  ợp với các c ứng cứ, tài liệu k ác có trong  ồ sơ vụ án, với biên bản ghi lời khai 

của người chứng kiến nên có đủ cơ sở khẳng định: Đêm r ng sáng ngày 10/3/2023, 

Hoàng Văn T uận biết và bỏ mặc c o Hoàng T ị Loan, Vũ Trọng Kiên, Vũ Đìn  

Thảo, Trương T ị Định, Nguyễn Thị T u Hà, Hà T ị Sinh sử dụng ma tuý trong p òng 

 át t i quán Lucky ở Khu 2 do Thuận quản lý. Hàn  vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

t àn  tội  “C ứa chấp việc sử dụng trái p ép c ất ma túy” t eo quy định t i điểm d 

khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hìn  sự. Viện kiểm sát n ân dân  uyện B c  Long Vĩ, t àn  

phố Hải P òng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng p áp luật. 

  [3] Tín  c ất vụ án là rất ng iêm trọng. Hàn  vi p  m tội của bị cáo đã xâm 

ph m đến đến c ín  sác  độc quyền của N à nước về quản lý c ất ma túy, xâm 

ph m trật tự, an toàn xã  ội và là nguyên n ân p át sin  các lo i tội ph m k ác trong xã 

hội. Vì vậy, cần xử ph t bị cáo với mức án ng iêm k ắc để giáo dục cải t o bị cáo và 

răn đe p òng ngừa chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo k ông có tìn  tiết tăng 

nặng trác  n iệm  ìn  sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có t ái độ k ai báo t àn  

khẩn, ăn năn  ối cải, bị cáo có t am gia quân đội do đó bị cáo được  ưởng tìn  tiết 

giảm nhẹ trác  n iệm  ìn  sự t eo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự, 

Hội đồng xét xử sẽ xem xét k i quyết địn   ìn  p  t.  

[6] Về hình phạt: Khi quyết địn   ìn  p  t cần căn cứ tín  c ất mức độ nguy 

hiểm của  àn  vi p  m tội, n ân t ân bị cáo, các tìn  tiết tăng nặng, giảm nhẹ trác  

nhiệm  ìn  sự. Hội đồng xét xử xét t ấy với  àn  vi p  m tội của bị cáo rất ng iêm 

trọng, bị cáo có n ân t ân xấu do đó cần xử ph t bị cáo mức  ìn  p  t trên mức khởi 

điểm của k ung  ìn  p  t n ư đ i diện Viện kiểm sát đã đề nghị mới có tác dụng, giáo 

dục, trừng trị và p òng ngừa chung.  

 [7] Về  ìn  p  t bổ sung: Xét  oàn cản  kin  tế của bị cáo có k ó k ăn nên 

k ông áp dụng  ìn  p  t bổ sung là p  t tiền. 
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[8] Về án phí: Bị cáo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy định của p áp 

luật.  

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền k áng cáo t eo quy định của p áp 

luật. 

[10] Về các vấn đề khác: Trong vụ án còn có Vũ Trọng Kiên sau k i sự việc xảy 

ra đã rời khỏi đảo B c  Long Vĩ,  iện c ưa triệu tập được Kiên để đấu tranh, chỉ có lời 

khai của Hoàng T ị Loan về Kiên là người đổ ma tuý “Ketamine” ra đĩa. Cơ quan điều 

tra đã tác  vụ án  ìn  sự đối với tội Tổ chức sử dụng trái p ép c ất ma tuý để tiếp tục 

điều tra xác min , xử lý Kiên cùng các đối tượng có liên quan t eo quy định p áp luật. 

Đối với  àn  vi kin  doan  dịch vụ Karaoke k ông có giấy p ép kin  doan  của 

Hoàng Văn T uận, Cơ quan điều tra đã c uyển tài liệu đến Công an  uyện B ch Long 

Vĩ để báo cáo Uỷ ban n ân dân  uyện B c  Long Vĩ ra quyết định xử ph t  àn  c ín . 

Về  àn  vi của Lưu Quang Sơn và các đối tượng liên quan t i quán Z1, Cơ quan điều 

tra Công an  uyện B c  Long Vĩ đã K ởi tố vụ án  ìn  sự về tội Tổ chức sử dụng trái 

p ép c ất ma tuý, C ứa chấp việc sử dụng trái p ép c ất ma tuý để điều tra xử lý. Do 

vụ án này k ông t uộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra Công an  uyện 

B c  Long Vĩ nên ngày 18/7/2023, Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Hải P òng đã ra 

Quyết định chuyển vụ án  ìn  sự đến Cơ quan điều tra  ìn  sự Khu vực 1-Quân k u 3 

để điều tra giải quyết theo thẩm quyền. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 256; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hìn  sự: 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn T uận ph m tội “Chứa chấp việc sử dụng trái p ép 

chất ma túy” 

Xử ph t bị cáo 07 (bảy) năm 06 (sáu) t áng tù. Thời h n tù tín  từ ngày 

08/8/2024.  

 2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  

sự; Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 

2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án p í và lệ p í Tòa án: Buộc bị cáo Hoàng Văn T uận phải nộp 200.000 

(hai trăm nghìn) đồng án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền k áng cáo trong   n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ t ẩm.  

Trường hợp Bản án, Quyết địn  được t i  àn  t eo Điều 2 Luật T i  àn  án dân 

sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người phải t i  àn  án dân sự có quyền thoả 

thuận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị cưỡng chế 
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t i  àn  án t eo quy định t i các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật T i  àn  án dân sự; thời hiệu 

t i  àn  án được thực hiện t eo quy định t i Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND t àn  p ố Hải P òng; 

- VKSND TP Hải P òng; 

- VKSND huyện B c  Long Vĩ; 

- Công an  uyện B c  Long Vĩ; 

- Chi cục THADS B c  Long Vĩ; 

- Sở Tư p áp TPHP; 

- Bị cáo; 

- Tr i t m giam Công an TP Hải P òng; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Trung 


